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Giới 

Tính
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Ghi chú

1 Nguyễn Trung Ẩn Nam 16/08/1977 TPHCM PTTH

2 Lê Đức Chung Nam 15/12/1984 Nghệ Tĩnh THPT

3 Trần Quốc Cƣờng Nam 24/09/1989 Bến Tre THPT

4 Trương Thái Dƣơng Nam 04/03/1991 Tiền Giang TCNN

5 Phạm Bảo Duy Nam 23/10/1976 TPHCM
THPT

(Hệ Bổ túc)

6 Nguyễn Hoàng Hải Nam 17/08/1977 TPHCM
THPT

(Hệ Bổ túc)

7 Trần Minh Khôi Nam 16/09/1990 Đồng Tháp THPT

8 Nguyễn Đức Lộc Nam 29/12/1988 Bến Tre THPT

9 Trần Đình Luận Nam 15/06/1974 Hà Nam Bổ túc

10 Ngô Văn Mừng Nam 04/02/1987 Tiền Giang THPT

11 Mai Văn Phụng Nam 06/01/1989 Đồng Tháp THPT

12 Hoàng Ngọc Quang Nam 22/12/1972 Hà Nam Ninh PTTH

13 Nguyễn Phú Quốc Nam 19/09/1986 TPHCM TCCN

14 Phạm Minh Sang Nam 22/02/1990 Trà Vinh TCCN

15 Thái Bá Tài Nam 06/04/1987 TPHCM THPT

16 Nguyễn Duy Tân Nam 14/07/1990 Tiền Giang THPT

17 Hồ Thanh Thế Nam 12/05/1991 Bến Tre THPT

18 Nguyễn Phương Tính Nam 22/05/1988 Tiền Giang TCCN

19 Nguyễn Văn Tịnh Nam 20/08/1991 Ninh Bình TCCN

20 Lê Quốc Trạng Nam 21/01/1985 Bạc Liêu TCCN
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21 Võ Minh Trí Nam 22/02/1990 Đồng Tháp THPT

22 Đặng Minh Triết Nam 20/10/1991 An Giang THPT

23 Võ Công Triều Nam 12/03/1989 Gia Lai THPT

24 Nguyễn Thành Trung Nam 26/06/1984 Bình Trị Thiên THPT

25 Nguyễn Chí Trung Nam 31/12/1988 Bến Tre TCCN

26 Nguyễn Minh Tuấn Nam 27/10/1989 TPHCM TCCN

27 Phan Thanh Tuấn Nam 09/03/1990 Trà Vinh TCCN

28 Nguyễn Duy Tuyên Nam 15/01/1986 Cà Mau THPT

29 Trương Quang Tuyến Nam 18/11/1978 TPHCM Bằng tú tài

30 Trịnh Đình Nhất Uy Nam 16/01/1974 Cần Thơ
THPT 

(Hệ Bổ túc)

31 Đoàn Thanh Vũ Nam 10/01/1988 Kontum THCN

32 Vũ Quang Vỹ Nam 08/04/1975 Nam Định PTTH

Danh sách gồm có 32 thí sinh./.
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